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MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ KHỐI 9 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 

Phân môn Lịch sử: 
1.Nêu hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô : Đẩy nhanh tốc độ tập thể hóa nông 

nghiệp khi người dân chưa hoàn toàn sẵn sàng. 

2.Khi đắc cử năm 1932, Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện Thỏa thuận mới để đưa nước Mỹ thoát khỏi 

khủng hoảng 

.  

3. Em cho biết bức tranh trên nói về sự kiện gì? Hít - le kí cam kết trong Hội nghị Muy-ních 

4. Sự kiện mở đầu, châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 2 là Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. 

5. Mục đích của việc thành lập Hội Việt nam cách mạng thanh niên : Tổ chức và lãnh đạo quần chúng 

đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình. 

6. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập và kiêm chủ bút báo Người cùng khổ 

7.Cao trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ cho thấy: Giai cấp công - nông được liên kết vững 

chắc. 

8.Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là bởi: Phong trào ở đây diễn ra đồng đều, 

quyết liệt, một số nơi đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.  

9. Nhật - Pháp cấu kết với nhau thống trị nhân dân Đông dương thể hiện bằng Hiệp định phòng thủ chung 

Đông Dương 

10. Nhật - Pháp đã làm gì gây nên nạn đói lớn ở Việt Nam cuối năm 1944 – đầu năm 1945? Bắt dân ta nhổ 

lúa, trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh. 

Phân môn Địa lí: 
1. Dân tộc ít người chủ yếu phân bố ở trung du, miền núi 

2. Đặc điểm về mật độ dân số của quần cư thành thị : mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông. 

3.Bảng số liệu tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990-2021( đơn vị %)  

 

 

 

 

 

Nhận xét:  ·············································································  
  

  

4. Lao động Việt Nam chiếm 51.3% tổng dân số 

5.Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng  là vùng trọng điểm lúa gạo vì đất đai màu mỡ phù 

sa và nguồn nước dồi dào 

6. Đẩy mạnh xuất khẩu lúa gạo không phải điểm thuận lợi của kinh tế trang trại 

7. Điều kiện nhiều đồng cỏ thuận lợi cho việc chăn nuôi gia súc lớn. 

7. Công nghiệp khai thác ở Việt Nam chủ yếu dựa vào khoáng sản, dầu thô. 

8. Đặc điểm của ngành công nghiệp nước ta là có cơ cấu đa dạng 

10. Công nghiệp dệt, sản xuất trang phục thường phân bố ở các đô thị lớn. 

Năm 1990 2000 2010 2021 

Thành thị 19,5 24,1 30,4 37,1 

Nông thôn 80,5 75,9 69,6 62,9 



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI:  

1) “Nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường trong nước và xuất 

khẩu. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng tỉ trọng chăn nuôi. 

Lâm nghiệp không chỉ chú trọng khai thác gỗ mà còn phát triển trồng rừng, bảo vệ rừng và đa dạng sinh 

học. Ngành thủy sản có bước phát triển mạnh, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven biển và 

đồng bằng.” 

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 9 – Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, tr. 46) 

 ĐÚNG SAI 

A. Nông nghiệp nước ta hiện nay chủ yếu sản xuất để tự cung tự cấp, ít gắn với 

thị trường. 

  

B. Cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng 

chăn nuôi. 

  

C. Lâm nghiệp chỉ tập trung vào khai thác gỗ phục vụ sản xuất, chưa chú trọng 

đến việc bảo vệ rừng. 

  

D. Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh ở vùng ven biển và đồng bằng.   

 
2) Ngày 18 – 2 – 1930, Nguyễn Ái Quốc viết báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản (bằng tiếng Anh), trong đó có 

đoạn viết: “Nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản giải quyết vấn đề cách mạng trong nước, tôi đã hoàn thành 

nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm phải gửi tới anh chị em và các đồng chí lời kêu gọi này… Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã được thành lập. Đó là Đảng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản lãnh đạo 

cách mạng An Nam đấu tranh nhằm giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột… Đánh đổ đế 

quốc Pháp,… làm cho nước An Nam được độc lập…” 

(Lược trích theo Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 22) 

 ĐÚNG SAI 

A. Báo cáo gửi Quốc tế cộng sản của Nguyễn Ái Quốc viết vào ngày 18/2/1930   

B. Báo cáo được Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp.   

C. Nguyễn Ái Quốc khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản.   

D. Mục tiêu đấu tranh của Đảng được nêu là đánh đổ đé quốc Pháp, làm cho nước An 

Nam được độc lập. 

  

E.Nguyễn Ái Quốc gửi báo cáo cho Quốc tế cộng sản thể hiện tinh thần chủ động, sáng 

tạo trong việc gắn kết phong trào cách mjang Việt nam với cách mạng thế giới. 

  

F.Nguyễn Ái Quốc chỉ nhấn mạnh đến nhiệm vụ giải phóng giai cấp công nhân, chưa đề 

cập đến nhiệm vụ dân tộc độc lập. 

  

G. Nội dung báo cáo cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời nhằm lãnh đạo cách 

mạng chống phong kiến, chống thực dân để giải phóng dân tộc. 

  

H. Việc công bố sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng 

sản chứng tỏ cách mạng Việt Nam đã có lực lượng lãnh đạo thống nhất. 

  

 

III.TRẢ LỜI NGẮN:  
Số lượng một số gia súc và gia cầm nước ta giai đoạn 2010-2021 

(Đơn vị: Triệu con) 



Năm Trâu Bò Lợn Gia cầm 

2010 2,9 5,9 27,3 301,9 

2015 2,6 5,7 28,9 369,5 

2021 2,3 6,4 23,1 524,1 

 

(Nguồn: Tổng cục thống kê năm 2022) 

 

 

IV. TỰ LUẬN:  

Phân môn Lịch sử: 
1) Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là Xô Viết Nghệ Tĩnh vì các lý do sau: 

- Phong trào có sự liên kết giai cấp công – nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Phong trào đấu tranh quyết liệt dẫn tới sự thành lập hình thức chính quyền mới ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh : chính quyền Xô viết của dân,do dân,vì dân. 

2) Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: 

- Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

- Là bước chuẩn bị quan trọng cho những bước phát triển về sau của cách mạng nước ta.Cách mạng nước ta 

trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

3)  
 

3)Mặt trận Việt Minh lại thu hút được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân vì các 

nguyên nhân sau: 

- Vì mục đích giải phóng dân tộc, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp và chính sách cứu nước đúng đắn, phù hợp 

với nguyện vọng của nhân dân. 

Câu hỏi Trả lời 

1. Số lượng trâu thay đổi như thế nào trong giai đoạn 

2010 - 2021 ? 

…………………………………………… 

2.Số lượng bò thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2010 

- 2021 ? 

…………………………………………… 

3. Số lượng lợn thay đổi như thế nào trong giai đoạn 

2010 - 2021 ? 

…………………………………………… 

4. Số lượng gia cầm thay đổi như thế nào trong giai đoạn 

2010 - 2021 ? 

…………………………………………… 



 - Mặt trận đã đưa ra 10 chính sách lớn và chương trình cứu nước với các nội dung về chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hóa đem lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân. 

Phân môn Địa lí: 
1) Ngành chăn nuôi nước ta phát triển, phân bố như thế nào? 

Chiếm 35% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (năm 2021) 

-  Chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại . 

-  Gia súc, gia cầm :  trâu, bò, gà, lợn, vịt 

+ Trâu tập trung nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

+  Bò nuôi tập trung nhiều ở Bắc Trung bộ và duyên hải miền trung. 

+ Lợn, gia cầm tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi 

Bắc Bộ. 

2) Ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta phát triển, phân bố như thế nào? 

- Cơ cấu ngành đa dạng: thăm dò, khai thác dầu thô, khí tự nhiên,lọc hóa dầu, công nghiệp phụ trợ.. 

- Cung cấp nguyên, nhiên liệu cho công nghiệp chế biến hóa lỏng, sản xuất điện. 

- Dàu thổ được khai thác ở các mỏ : Rồng, Bạch Hổ, Đại Hùng…Khí tự nhiên khái thác ở  các bể : Cửu 

Long, Nam Côn Sơn… 

- Công nghệ khai thác ngày càng hiện đại 

3) Nguyên nhân công nghiệp xanh được chú trọng trong giai đoạn hiện nay 

- Giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường 

- Ứng phó với những rủi ro trong công nghiệp 

- Tiết kiệm chi phí 

-  Đảm bảo công bằng xã hội trong việc sử dụng tài nguyên. 

 

 


